ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC  2024 – 2025
Môn: ĐỊA LÍ –  Khối: 10
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	201
	1
	SSDD
	
	202
	1
	SSDD
	
	203
	1
	SSDD
	
	204
	1
	SSDD

	201
	1
	28.0
	
	202
	1
	28.0
	
	203
	1
	28.0
	
	204
	1
	28.0

	201
	2
	1931
	
	202
	2
	1931
	
	203
	2
	1931
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	201
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	4
	25
	
	204
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PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	Nêu nguồn gốc hình thành hồ móng ngựa và hồ kiến tạo? Mỗi loại hồ hãy cho 1 ví dụ.
	1,00

	
	
	- Hồ móng ngựa: Do quá trình uốn khúc và đổi dòng của sông ở các vùng đồng bằng.
Ví dụ: Hồ Tây ở Hà Nội. 
- Hồ kiến tạo: Hình thành ở những vùng trũng trên các đứt gãy kiến tạo.	
Ví dụ: Các hồ ở khu vực Đông Phi.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	2
	
	Nhân tố sinh vật ảnh hưởng đến sự hình thành đất như thế nào?
	1,00

	
	
	- Cung cấp chất dinh dưỡng cho đất; 
- Thực vật cung cấp chất hữu cơ
- Vi sinh vật phân giải xác thực vật và động vật tổng hợp thành mùn. 
- Động vật sống trong đất có vai trò cải tạo đất.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	3
	 
	Em hãy cho biết hình ảnh dưới đây đang nhắc đến loại gió địa phương nào? Trình bày sự hình thành và đặc điểm của loại gió đó?
	1,00

	
	
	 gió đất
- Ban đêm: mặt đất tỏa nhiệt nhanh hơn, đại dương tỏa nhiệt chậm hơn / mặt đất nhiệt độ thấp hơn hình thành áp cao, đại dương có nhiệt độ cao hơn hình thành áp thấp/
=> Gió thổi từ áp cao (đất liền) về áp thấp (biển)
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	4
	
	Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện lượng mưa trung bình năm của Hà Nội, U-pha và Va-len-xi-a
	1 điểm

	
	
	Biểu đồ cột  1 điểm
Mỗi chi tiết thiếu hoặc sai -0,25
	







